Dự thảo:
BẢN KHUYẾN NGHỊ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT TRẺ EM 2014
                         ______________________________________

Nhằm góp phần xây dựng luật pháp liên quan đến trẻ em, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam (Hội BVQTEVN) đã tập hợp ý kiến đóng góp của các Tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực trẻ em với Dự thảo Luật Trẻ em lần thứ 2 (ngày 9 tháng 7 năm 2014) qua Hội thảo “Lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội cho Dự thảo Luật” trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 tại Hồ Núi Cốc, TP.Thái Nguyên.

Hội thảo đã thống nhất tập trung ý kiến đóng góp vào nội dung “Khuyến nghị đưa vai trò của các Tổ chức xã hội vào Dự thảo Luật” bên cạnh những khuyến nghị liên quan đến các nhóm quyền của trẻ em và các quy định khác trong Dự thảo Luật.

 Căn cứ vào 30 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo; tập hợp ý kiến của các tổ chức thông qua các cuộc họp, Hội thảo được tổ chức; dựa trên phân tích điều kiện thực tế của Việt Nam và tham khảo các nguyên tắc của Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn, chúng tôi, đại diện cho 18 tổ chức xã hội xin gửi đến các khuyến nghị sau đây với Ban soạn thảo Luật Trẻ em:  
Phần I.Về  vai trò của các tổ chức xã hội
Khuyến nghị 1.Bổ sung 2 khoản vào Điều 111
4. Kinh phí hoạt động bao gồm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hội phí của hội viên, các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động dịch vụ. Nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức, các nhân trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật.
5. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức trên.
Khuyến nghị 2. Bổ sung một Điều mới (đó là Điều 112 gồm 4 khoản. Điều 112 cũ nay trở thành Điều 113):
Điều 112. Trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
1.Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và quy định của pháp luật;
2. Hội có trách nhiệm tham gia giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; là đầu mối phối hợp với các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước trong vận động chính sách, khuyến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em;
3. Đề nghị, kiến nghị với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các nguy cơ, hành vi ngược đãi, xâm hại tính mạng, thân thể, nhân phẩm trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của hành vi nói trên;
4. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, kết nối với các tổ chức xã hội liên quan thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em chưa được hưởng các quyền cơ bản và trẻ em cần bảo vệ đặc biệt.
5. Thẩm định điều kiện các cơ sởchăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Phần 2. Những khuyến nghị liên quan đến các Điều trong Dự thảo Luật
Khuyến nghị 3.Điều 4.Thay khái niệm “Bóc lột sức lao động Trẻ em” ở K.11, Điều 4 Giải thích từ ngữvì trái với quy định của Bộ Luật Lao động.
Khuyến nghị 4.Điều 14.K.3.“Khi ốm đau, trẻ em được tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng tại cơ sở khám chữa bệnh” ở địa phương và ở các tuyến trên nếu quá khả năng ở tuyến địa phương”.
Khuyến nghị 5.Điều 14. Chương II. Mục 1.Bổ sung thêm một khoản 5 (khoản 5 hiện tại chuyển thành khoản 6) như sau: “Trẻ em được đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý phù hợp với sự phát triểntheo từng nhóm tuổi”.
Khuyến nghị 6.Điều 12.Mục 1. Chương II.Bổ sungcụm từ:  “Cha mẹ có trách nhiệm với quyết định mang thai, sinh con và chăm sócgiáo dục con từ trong bào thai
Khuyến nghị 7.Trẻ tự kỷ. Bổ sung Điều về trẻ tự kỷ, trong đó có trách nhiệm các cơ quan với đối tượng này và có chính sách cho các em.

Khuyến nghị 8.Điều 22.

-Đổi tên Điều 22 thành:Quyền riêng tư của trẻ em

-Nội dung Điều 22 bao gồm:

1.Mọi trẻ em có quyền không bị xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền được bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm;
2.Nghiêm cấm việc công bố, tiết lộ, sử dụng thông tin riêng tư của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ, của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khuyến nghị 9. Chương II. Mục 2. Bổn phận, trách nhiệm của trẻ em

Bổ sung thêm 1 Điều trước Điều 36 về Trách Trách nhiệm đối với bản thân


1.Tự giác lao động, tự phục vụ bản thân; giữ gìn vệ sinh cá nhân, rèn luyện thân thể;

2.Phấn đấu trong học tập, sống và làm việc với lòng tự trọng, xây dựng danh dự, uy tín cá nhân;

3.Tôn trọng quyền của cha mẹ, người trong gia đình và những người khác; tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Khuyến nghị 10. Bổ sung vào khoản 1, Điều 43.

Với trẻ mầm non, cần đảm bảo cho mọi trẻ em đều được đến trường/ lớp công hoặc tư và được bảo vệ, chăm sóc và học tập trong môi trường an toàn, thân thiện.  


Khuyến nghị 11.Bổ sung các nguyên tắc về Bảo vệ trẻ em vào Chương III (thêm 01 Điều mới vào trước Điều 48)
1. Mọi trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sao nhãng, bạo lực, xâm hại, bóc lột ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và đi ngược lại quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em; không phân biệt dân tộc quốc tịch, giới tính,tôn giáo, nguồn gốc, trình độ, tình trạng tài sản, hoàn cảnh sống. 

2.  Trong công tác bảo vệ trẻ em cần coi trọng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ và có biện pháp can thiệp, xử lý thích hợp. 

3. Bảo vệ trẻ em, trước tiên và chủ yếu là tại gia đình, hoặc gia đình thay thế; việc đưa trẻ vào các cơ sở nuôi dưỡng tập trung chỉ áp dụng cho những trẻ không có điều kiện chăm sóc của gia đình, có nguy cơ bị tổn thương và vì lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

4. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt cần phải được quản lý, giám sát và phải  tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em.
5. Người trực tiếp tham gia vào các dịch vụ bảo vệ trẻ emphải được lựa chọn phẩm chất, đạo đức và được đào tạo chuyên nghiệp phù hợp với công việc bảo vệ trẻ em.

6. Cần khuyến khích cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia vào các hoạt động bảo vệ trẻ em.
Khuyến nghị 12. Bổ sung 01 Điều về biện pháp bảo vệ trẻ em

a. Truyền thông, giáo dục quyền và nghĩa vụ của trẻ em, của cha mẹ và cộng đồng.

b. Hỗ trợ, và cung cấp dịch vụ trong môi trường gia đình;

c. Hỗ trợ, và cung cấp dịch vụ trong môi trường gia đình thay thế, được nhận nuôi; 

d. Hỗ trợ cấp dịch vụ cho các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập;
e. Biện pháp phòng ngừa, bảo vệ đặc biệt thông qua hệ thống dịch vụ xã hội, bảo trợ xã hội 

f. Cung cấp trợ giúp pháp lý 

g. Bảo vệ khẩn cấp thông qua hệ thống công an, tư pháp. 

Khuyến nghị 13.  Bổ sung 01 Điều về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, đối với bảo vệ trẻ em 
   Ngoài trách nhiệm của các cơ quan quản lý  Nhà nước, khuyến nghị bổ sung:
Điều về Quyền hạn, nhiệm vụ của cha mẹ:

-Quyền được truyền thông, tư vấn các quyền hạn, nghĩa vụ và biện pháp tham gia thực hiện luật

-Có quyền yêu cầu và được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết theo quy định của pháp luật
-Có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em, có nghĩa vụ chăm sóc, bảo vệ con, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và luật này

Điều về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong Bảo vệ trẻ em:
-Tham gia vào các hoạt động liên quan bảo vệ trẻ em theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức; 

-Tuyên truyền phổ biến quyền hạn, nghĩa vụ của cha, mẹ, ông bà, về chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong các gia đình hội viên, thành viên của các Hội.

-Phát hiện và báo cáo kịp thời đến người, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em đối với các trường hợp trẻ em có nguy cơ, cần được bảo vệ đặc biệt. 

-Thực hiện các biện pháp tư vấn pháp luật, giúp đỡ giải quyết những vấn đề về tâm lý, xã hội để ngăn ngừa nguy cơ bị tổn hại, trước khi cần đến các cơ quan chuyên môn. 

-Vận động nguồn lực, hỗ trợ các hoàn cảnh trẻ em có khó khăn, cần giúp đỡ về vật chất.

-Phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em của địa phương. Kết nối với các Dịch vụ xã hội cần thiết để kịp thời có biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em.

- Khuyến khích tổ chức các hình thức dịch vụ xã hội ngoài công lập để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. Các cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ các dịch vụ xã hội bảo vệ trẻ em của các tổ chức tự nguyện.

Khuyến nghị 14. Bổ sung quy định về xử lý đối với những hành động sai trái của cán bộ xã hội, cán bộ nhân viên trong các cơ quan có trách niệm quản lý Nhà nước về trẻ em được quy định trong luật này

Khuyến nghị 15.Điều 48

Khoản 1: Điều 48. Điều chỉnh là Chính quyền các cấp thay vì các cấp chính quyền địa phương. Phương án 2. Nếu không muốn xác định chủ thể chính thì nêu chung là Nhà nước, gia đình và xã hội có trách nhiệm BVTE

Khoản 2. Đ48. Bỏ cụm từ lành mạnh vì khái này mang tính vận động nhiều hơn là tính pháp lý

          Khoản 4. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt nhằm “giảm nhẹ hoàn cảnh đặc biệt” là chưa chính xác. vừa không rõ ràng và chưa đúng với yêu cầu của biện pháp này. 

Khuyến nghị 16. Điều 53
Nên bổ sung quy định trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức xã hội gần gũi với cuộc sống của trẻ em tại cộng đồng trong việc thực hiện biện pháp cách ly trẻ em tạm thời trong thời hạn không quá 7 ngày trong các trường hợp chưa đến mức độ xử lý hành chính hoặc hình sự
Khuyến nghị 17.Điều 58, 59
         Chuyển 2 Điều này lên trước Điều 52 về Tổ chức cung cấp dịc vụ bảo vệ trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt, nhằm bảo đảm tính logic về nội dung. 

Khuyến nghị 18. Đối với Điều 60
 Trẻ em khuyêt tật: Khuyến nghị theo 2 phương án:
Phương án 1: Bỏ Điều 60, 

Phương án 2: Nếu “để nhóm trẻ em” khuyết tật thì cần bổ sung một số điều về các quy định đối với các nhóm đối tượng cần bảo vệ đặc biệt khác.
Khuyến nghị 19. Chương III, Mục 2. Về chăm sóc thay thế.

Điều 61.Các trường hợp trẻ em được nhận chăm sóc thay thếnên gọn lại thành 6 nhóm theo khung logic như sau:

1. Trẻ em bị bỏ rơi

2. Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ không có anh/chị ruột nuôi dưỡng, chăm sóc

3. Trẻ  emcó  cả cha và mẹ đều mất tích theo quy định của pháp luật; cả cha và mẹ đều trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở giáo dục, cai nghiện; cả cha và mẹ đều là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và trong gia đình không có người để nuôi dưỡng (anh chị ruột)

4. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; thuộc diện đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở giáo dục, cai nghiện

5. Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất, tinh thần, đạo đức và xã hội do bị cha mẹ, người nuôi dưỡng chăm sóc xâm hại, bạo hành, bóc lột sức lao động hoặc xâm hại tình dục

6. Trẻ em trong các tình trạng khẩn cấp (như Điều 56 Tách trẻ em tạm thời trong tình trạng khẩn cấp, bổ sung đối tượng khẩn cấp do thiên tai, biến đổi khí hậu).
Khuyến nghị 20.Điều 63.Nguyên tắc thực hiện chăm sóc thay thế.

Chỉ nên để 2 nguyên tắc cụ thể cho chăm sóc thay thế là:

1. Ưu tiên chăm sóc tại các gia đình họ hàng và tại cộng đồng;

2.Chăm sóc thay thế chỉ là tạm thời để hướng tới tái hòa nhập gia đình cho trẻ.

Các nguyên tắc khác đã nằm trong nguyên tắc chung.

Khuyến nghị 21.  Chương IV. Tư pháp trẻ em: 

Điều 84: Đi thẳng vào vấn đề cần đề cập: Trẻ em khi bị bắt sẽ không bị còng tay, không bị giam giữ chung với người lớn ..v.v.. như vậy, không chỉ người lớn mà TE cũng có thể hiểu được.

Tại khoản 3 điều 85. Thay từ “trách nhiệm của gia đình và UBND”cho khái niệm “tự nguyện”….
Bổ sung quy định về Tòa án thân thiện với TE.

Các nguyên tắc tư pháp với trẻ em:
Khoản 1. Nên sửa lại là:  “Mọi trẻ em được đối xử công bằng và được coi là không có tội trong suốt quá trình tố tụng cho đến khi chứng minh theo trình tự luật định” cho phù hợp với Hiến pháp.
Khoản 4. Khuyến nghịsửa đổi như sau:“Tất cả trẻ em hoặc cha mẹ, người giám hộ được quyền mời luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi hoặc đề nghị hỗ trợ pháp lý miễn phí trong quá trình tố tụng”.


Điều 85  khoản 2. Khuyến nghịsửa đổi là “2.Khi tiến hành xét xử, tòa án phảibố trí phòng xử riêng, xử kín, không còng tay, không có vành móng ngựa và vị trí của những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng trong phòng xử án nhằm làm giảm cảm giác căng thẳng, sợ hãi đối với trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, người làm chứng. Trừ những trường hợp trẻ em phạm tội có tổ chức, có tính chất hung hãn, côn đồ; xét thấy nếu thực hiện xét xử thân thiện sẽ gây nguy hại cho công tác tư pháp thì do Hội đồng xét xử quyết định”.
Khuyến nghị 22.Về cơ quan đại diện cho trẻ em:

Điều 95.Cơ quan đại diện cho trẻ em. Khuyến nghị sửa: “Là một tổ chức pháp lý độc lập, thực hiện các vấn đề mang tính hành chính bảo vệ lợi ích của trẻ em, giám sát sựđầu tư và điều kiện để trẻ em được nuôi dưỡng, phát triển, tham giavà phối hợp với các bên liên quan giải quyết việc bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại dưới mọi hình thức”;
Điều 96. Cơ quan đại diện cho trẻ em (sau đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) có nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích của trẻ em tuân thủ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công ước quốc tế về quyền của trẻ em, Luật Trẻ em và các bộ luật có liên quan.
Cơ quan đại diện cho trẻ em có các nhiệm vụ cụ thể:

1. Giám sát độc lập và thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em;

2. Hợp tác và phối hợp hoạt động có liên quan tới trẻ em của các bộ, ngành và tổ chức, các nhân viên xã hội tình nguyện và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, định kỳ kiểm tra, giám sát độc lập các kết quả đã đạt được;

3. Đề xuất các biện pháp tăng cường bảo đảm sự an toàn cho trẻ em; 

3. Thu thập số liệu thống kê cần thiết từ các bộ, ngành thuộc Chính phủ và các tổ chức có liên quan để xây dựng báo cáo độc lập về thực hiện quyền trẻ em;
5. Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền những hành động và các hoạt động dịch vụ do cá nhân hay tập thể vi phạm thực hiện quyền trẻ em;
6. Tư vấn, đề xuất cho các cơ quan Nhà nước ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế về quyền trẻ em;
7. Định kỳ báo cáo Chính phủ về các hoạt động của Cơ quan đại diện.
Khuyến nghị 23.Điều 105. Trách nhiệm Bộ Y tế


K.5. Bổ sung quy định số cán bộ nhi khoa/dầu trẻ em theo giai đoạn để có chiến lược phát triển.


K.6.Phối hợp với ngành giáo dục-đào tạo trong…xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ cần sự bảo vệ đặc biệt, trẻ tự kỷ.

Khuyến nghị 24.Điều 112.

Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ trong nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục và bả vệ trẻ em. Ví dụ, trong chăm sóc sức khoẻ trẻ em cần quy định về nuôi dưỡng, cho trẻ được bú mẹ, thực hiện cho trẻ được tiêm chủng theo lịch quy định, cho trẻ được khám sức khoẻ định kỳ, không phân biệt giới tính trong chăm sóc sức khoẻ trẻ .
Phần 3. Về những nội dung chung:
Khuyến nghị 25.Về cấu trúc: còn có nhiều khái niệm, các giải thích được dàn trải trong nhiều điều, khoản của Dự Luật (như Tư pháp, tư pháp với trẻ em, tư pháp thân thiện….). Cần chuyển việc giải thích các từ ngữ này lên Điều 4 của Dự Luật.
Khuyến nghị 26.Bất bình đẳng giữa trẻ em nam và trẻ em nữ đang là vấn đề nổi cộm trong xã hội nước ta, nhưng Dự Luật Trẻ em chưa có điều khoản nào quy định các chính sách, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.Vì vậy, cần thiết phải lồng ghép giới trong Dự thảo Luật trẻ em.
Khuyến nghị 27.Chưa nêu rõ vấn đề cần giải quyết, mục tiêu giải quyết và phương án giải quyết đối với một số Điều, khoản được đặt ra trong Mục 3, Chương I và Mục 1 Chương II. 
Khuyến nghị 28.Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 cũng như Dự Luật mới chỉ dừng lại ở những điều khoản chung hoặc mang tính nguyên tắc; chưa cụ thể hoá từng cơ chế, biện pháp, cách thức để thực hiện các hành vi và chế tài tương ứng. Nếu không có quy định một cách cụ thể, chi tiết thì các quy định của luật ở quá xa so với tầm với của các em hoặc có tác dụng ngược./.
